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THÔNG TIN VỀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 
CHUYÊN NGÀNH KHÁC TẠI CẢNG BIỂN

	I. KHU VỰC TỈNH KHÁNH HÒA
1. Cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự:
1.1. Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa:là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, hải đảo, vùng biển và tại cửa khẩu:
[bookmark: _Hlk153439933]- Thông tin liên hệ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa:
+ Địa chỉ: số 9A, đường Lê Thánh Tôn, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
+ Điện thoại: 0258.3521.697
+ Fax: 0258.3528.267
1.2. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảngNha Trang: là đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng; quản lý xuất nhập cảnh và quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển.
- Thông tin liên hệ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Nha Trang:
          + Địa chỉ: số 05 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
+ Điện thoại: 0258.3590.126
          + Fax: 0258.3590.124
	+ Email : nhatrang@ckbp.gov.vn
2. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan:
2.1. Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa: là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan, cụ thể:
a) Thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển cửa khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại khu vực tỉnh Khánh Hòa và các khu vực khác theo uy định pháp luật.
b) Tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
c) Kiểm tra sau thông quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật.
d) Áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.
e) Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thuộc phạm vi quản lý của Cục Hải quan theo quy định pháp luật.
- Thông tin liên hệ của Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa:
          + Địa chỉ: số 40A Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
          + Điện thoại: 0258.3590.166
          + Fax: 0258.3590.181
	+ Email: hqkhanhhoa@customs.gov.vn	
2.2.  Chi cục Hải quan cửa khẩu cảngNha Trang: là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, có chức năng trực tiếp thực hiện các quy định quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, quá cảnh, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế và thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; phòng chống buôn lậu, chống gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới trong phạm vi địa bàn hoạt động của Hải quan thuộc thành phố Nha Trang, khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, cụm công nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh, cảng biển Nha Trang và các khu vực khác thuộc địa bàn quản lý.
- Thông tin liên hệ của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Nha Trang:
          + Địa chỉ: số 02 Trần Phú, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
          + Điện thoại: 0258.3591.122 (205 -206)
          + Fax: 0258.3590.537
	+ Email: nt@customs.gov.vn
	3. Cơ quan quản lý nhà nước về kiểm dịch:
Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòalà đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế Khánh Hòa, có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch y tế tại cửa khẩu quốc tế sân bay Cam Ranh; các cửa khẩu cảng biển trong tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận.
- Thông tin liên hệ Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế tỉnh Khánh Hòa:
	+ Địa chỉ: tầng 1, số 172/9 Bạch Đằng, phường Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
          + Điện thoại: 0258.3522.880, 0258.3522.089
          + Email: ttkdytqt.syt@khanhhoa.gov.vn
4. Cơ quan, đơn vị thực hiện dịch vụ công ích tại cảng biển
4.1. Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII: là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, thực hiện chức năng cung cấp dịch vụ dẫn tàu biển ra, vào cảng trong vùng hao tiêu hàng hải bắt buộc hoặc tuyến dẫn tàu được giao. 
- Thông tin liên hệ Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực VIII:
	+ Địa chỉ: CL8, Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Hòn Rớ II, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
          + Điện thoại: 0258.3711.116, 0258.3711.114
          + Email: hoatieunhatrang@gmail.com
4.2. Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Nam Trung Bộ:là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ vận hành hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển;khảo sát và thực hiện thanh thải chướng ngại vật trên các luồng hàng hải,vùng nước cảng biển và các công trình khác;điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải đối với công trình thi công và các hoạt động khác diễn ra trên vùng nước cảng biển và luồng hàng hải;quản lý khai thác các bến phao neo đậu tàu;tổ chức vận tải, tiếp tế, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa để duy trì và bảo đảm các tiêu chuẩn kỹ thuật của hệ thống báo hiệu đèn biển, hệ thống báo hiệu hàng hải luồng tàu biển.
- Thông tin liên hệ Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Nam Trung Bộ:
	+ Địa chỉ: 105 Lô 2, đường Tô Hiệu, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
          + Điện thoại: 0258.6253.799
+ Fax :0258.6253.800
          + Email: bdathh-ntb@vms-south.vn
II. KHU VỰC TỈNH NINH THUẬN
1. Cơ quan quản lý nhà nước về an ninh, trật tự:
1.1. Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Ninh Thuận là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh, trật tự biên giới quốc gia trên đất liền, hải đảo, vùng biển và tại cửa khẩu:
- Thông tin liên hệ Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận:
          + Địa chỉ: 153A Thống Nhất, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
          + Điện thoại: 0259.3822.948
          + Fax: 
1.2. Đồn Biên phòng Đông Hải: là đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Thuận, thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cửa khẩu cảng; kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện tại cửa khẩu Cảng đảm bảo đúng quy định của pháp luật, nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm; duy trì pháp luật, giữ gìn an ninh, trật tự tại cửa khẩu Cảng; quản lý hoạt động của người Việt Nam, người nước ngoài, tàu thuyền Việt Nam, tàu thuyền mang cờ quốc tịch nước ngoài, các phương tiện khác của Việt Nam, nước ngoài tại cửa khẩu cảng;đăng ký, kiểm soát, kiểm tra, giám sát tàu thuyền và các loại phương tiện thủy Việt Nam khác hoạt động tuyến thủy nội địa đến, rời cửa khẩu Cảng.
- Thông tin liên hệ Đồn Biên phòng Đông Hải.
          + Địa chỉ: thôn Phú Thọ, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
+ Điện thoại: 0259.3873.061
          + Fax: 
	+ Email: donbienphongdonghai@gmail.com
2. Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan:
Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Thuận là là đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa, có chức năng kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải ; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tổ chức thực hiện pháp luật về thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của Luật hải quan và quy định khác của pháp luật có liên quan ; kiến nghị chủ trương, biện pháp quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu.
- Thông tin liên hệ Chi cục Hải quan tỉnh Ninh Thuận:
		+ Địa chỉ: Địa chỉ : KCN Thành Hải, xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
          + Điện thoại: 0259.3891.344
          + Fax: 0259.3891.343
	+ Email: nth@customs.gov.vn; haiquannth@ninhthuan.gov.vn

